DANH BẠ TRƯỜNG MẦM NON

	TT
	Trường
	Họ và tên
	Chức vụ
	Số ĐT 1
	Số ĐT 2

	
	MN Q.Lưu
	Trần Thị Huyền
	Hiệu trưởng
	0949 658 733
	0394 386 585

	
	
	Phạm Thị Lệ
	Phó hiệu trưởng
	0963890 528
	

	
	
	Nguyễn Thị Vân
	Phó hiệu trưởng
	0984 984 076
	

	
	
	Trần Thị Thủy
	Kế toán
	035 444 6995
	

	
	MN Q.Lộc
	Nguyễn Thị Huê
	Hiệu trưởng
	038 659 5778
	

	
	
	Lê Thị Hiền 
	Phó hiệu trưởng
	088 6618953
	

	
	
	Hà Thị Lan 
	Phó hiệu trưởng
	036 286 8267
	

	
	
	Nguyễn Thị Dung
	Kế toán
	033 286 7568
	

	
	MN Q.Thái
	Trần Thị Lý
	Hiệu trưởng
	0978215960
	

	
	
	Lê Thị Kim Liên
	Phó Hiệu Trưởng
	0974863597
	

	
	
	Lê Thị Mai Hương
	Phó Hiệu Trưởng
	0963090862
	

	
	
	Bùi Thị Hương
	Kế Toán
	0984240586
	0384771784

	
	MN Q.Bình
	Hoàng Thị Hằng 
	Hiệu trưởng
	0916385668
	

	
	
	Lê Thị Lài
	Phó hiệu trưởng
	0971143836
	

	
	
	Nguyễn Thị Nga
	Phó hiệu trưởng
	0962051129
	

	
	
	Lê Thị Lệ Hồng
	Kế toán 
	0942938576
	


DANH BẠ TRƯỜNG TIỂU HỌC

	TT
	Trường
	Họ và tên
	Chức vụ
	Số ĐT 1
	Số ĐT 2

	
	Tiểu học Q.Lưu
	Nguyễn Thị Thanh 
	Hiệu trưởng
	0913841970
	0989257100

	
	
	Lê Thị Thành 
	Phó hiệu trưởng
	0916833246
	

	
	
	Trần Thị Nga 
	Kế toán
	0911261421
	

	
	Tiểu học Q.Lộc
	Mai Xuân Cương
	Hiệu trưởng 
	0969575486
	

	
	
	Lê Thị Thông
	Phó Hiệu trưởng
	0339945216
	

	
	
	Nguyễn Thị Tâm
	Kế toán
	0392227338
	

	
	Tiểu học Q.Thái
	Nguyễn Thị Linh
	Hiệu Trưởng 
	0916984535
	

	
	
	Trịnh Thị Huyền
	Phó hiệu trưởng
	0912531974
	0383267870

	
	
	Lê Thị Thủy
	Kế toán
	0358634856
	

	
	Tiểu học Q.Bình
	Trương Mạnh Hùng
	Hiệu trưởng 
	0919008789
	

	
	
	Trương Công Chiến
	Phó hiệu trưởng
	0888 261 108
	

	
	
	Vũ Thị Dung
	Kế toán 
	0916 928 618
	


DANH BẠ TRƯỜNG THCS

	TT
	Trường
	Họ và tên
	Chức vụ
	Số ĐT 1
	Số ĐT 2

	
	THCS

Q.Lưu
	Lê Thị Trang
	Hiệu trưởng
	0942787036
	

	
	
	Bùi Công Thắng
	P.Hiệu trưởng
	0949575628
	

	
	
	Trương Thế Sanh
	Kế toán
	0853163888
	

	
	THCS

Q.Lộc
	Nguyễn Thị Liên
	Hiệu trưởng
	0987916357
	

	
	
	Nguyễn Tuấn Ngọc
	P.Hiệu trưởng
	0937516866
	

	
	
	Vũ Thị Liên
	Kế toán
	0886043505
	

	
	
	Trần Thị Thúy
	P.Hiệu trưởng
	
	

	
	
	Đặng Thị Kim Cúc
	Kế toán
	0394220275
	

	
	THCS

Q.Thái
	Lê Trọng Nhất
	Hiệu trưởng
	0915087290
	

	
	
	Nguyễn Thị Tuấn Anh
	P.Hiệu trưởng
	0393964019
	

	
	
	Hoàng Thị Anh
	Kế toán
	0941888206
	

	
	THCS

Q.Bình
	Lại Lương Cao
	Hiệu trưởng
	0829485999
	

	
	
	Trần Thị Nhị
	P. Hiệu trưởng
	0915963793
	0974558462

	
	
	Trịnh Thị Lan
	Kế Toán
	0979857501
	


